
 

BẢNG SỐ 14: GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ KUIN 

(Kèm theo Quyết định  số 47/2008/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

          

TT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG Mức giá 

(đồng/m2) Từ  Đến  

I Xã EaTiêu        

1 

Quốc lộ 27 (trừ các khu vực 

chợ) 

Cầu buôn K'Ram (giáp thành phố 

Buôn Ma Thuột) Giáp ranh xã D'rây Bhăng 1,000,000 

    Hết thôn 6 EaTiêu Giáp Nông trường Ea Tiêu 300,000 

    Ngã 3 Quốc lộ 27 Hết buôn K'ram 500,000 

    Hết buôn K'ram Hết Nông trường EaTiêu 200,000 

    Quốc  lộ 27 Hết thôn 6 xã Ea Tiêu 500,000 

    Hết Nông trường Ea Tiêu Giáp xã Ea Kao TP. BMT    150,000 

3 

Đường LT tuyến 2 song song Ql 

27     300,000 

  

Đường LT tuyến 3 song song 

QL 27     200,000 

2   Ngã 3 Quốc lộ 27 (chợ 19/8) Đầu buôn Ciết 300,000 

    Đầu buôn Ciết Giáp xã Dray Bhăng 200,000 

4 

Khu vực chợ buôn K' Ram (mặt 

tiền)      1,200,000 

5 Khu vực chợ Trung Hoà     2,500,000 

6 Khu vực chợ 19/8     2,000,000 

7 Khu dân cư còn lại      60,000 

II Xã Ea K'tur       

1 Quốc lộ 27 Cầu buôn K'Ram (giáp TP.BMT) Giáp xã EaBhôk 1,000,000 

2 Đường liên thôn Ngã 3 Quốc lộ 27 Đến nhà thờ Trung Hòa 2,000,000 



 

    Ngã 3 Quốc lộ 27 

Đến hết đường 1 chiều Công ty  cà 

phê Ea Sim 500,000 

    

Đến hết đường 1 chiều Công ty  

Ea Sim Đập Ea Sim  500,000 

3 Đường giao thông đi Ea Ning Đập EaSim  Cổng chào thôn 15 200,000 

    Cổng chào thôn 15 Giáp xã Ea Ning (đập Việt Đức) 500,000 

4 Đường giao thông liên xã  Ngã 3 buôn Blei Năm Giáp xã Hòa Đông, huyện .Krông Păk 300,000 

5 

Đường LT tuyến 2 song song Ql 

27     300,000 

  

Đường LT tuyến 3 song song 

QL 27     200,000 

  Khu dân cư còn lại      60,000 

III Xã EaBhốk       

1 Quốc lộ 27 Giáp xã Ea Ktur Đường vào Việt Đức 3 1,000,000 

    Ngã 3 Ea KTur – QL 27 Giáp xã Hoà Hiệp  1,500,000 

2 Đường vào Việt Đức 3 Ngã 3 Ea KTur – QL 27 Ngã 3 đường đi buôn Puk Rông  700,000 

    Ngã 3 đường đi buôn Puk Rông  Buôn Bhốk (thôn 2) 400,000 

    Buôn Bhốk (thôn 2) Giáp xã Ea Tu (cầu trắng) 250,000 

3 Đường đi UBND xã Ea Bhốk Ngã 3 Quốc lộ 27 Hết trụ sở UBND xã Ea BHốk  700,000 

    Giáp trụ sở UBND xã Ea BHốk  Sân bóng buôn Ea Khít 500,000 

    Sân bóng buôn Ea Khít Giáp xã Ea Hu 200,000 

  

Đường LT tuyến 2 song song Ql 

27     400,000 

  

Đường LT tuyến 3 song song 

QL 27     300,000 

4 Khu dân cư còn lại      80,000 

IV Xã Hoà Hiệp        

1 Quốc lộ 27 (trừ khu vực chợ 

Hòa Hiệp) 

Giáp xã D'rây Bhăng  Hết Thôn Kim Phát  1,500,000 

  Chợ Hoà Hiệp Hết  nhà thờ Kim Phát 1,000,000 

    Hết  nhà thờ Kim Phát Hết thôn Hiệp Tân 500,000 



 
    Hết thôn Hiệp Tân Giáp huyện Krông Bông 300,000 

2 

Đường LT tuyến 2 song song 

QL 27     300,000 

3 

Đường LT tuyến 3 song song 

QL 27     200,000 

4 Đường liên thôn Quốc lộ 27 Hết thôn mới 500,000 

5 Khu dân cư còn lại      70,000 

6 Khu vực chợ Hoà Hiệp      2,000,000 

 V Xã Day Bhăng        

1 Quốc lộ 27 Giáp xã EaTiêu Đối diện đường vào Việt Đức 3 1,000,000 

    Đối diện đường vào Việt Đức 3 Giáp xã Hoà Hiệp  1,500,000 

    Giáp xã Ea Bhốk Giáp xã Hoà Hiệp  1,500,000 

2 Đường liên thôn Quốc lộ 27 Đến hết thôn mới 500,000 

    Đến hết thôn mới Đến buôn Hra Ning 100,000 

    Đường liên thôn song song Tỉnh lộ 10 (thuộc lô 13) 200,000 

3 Tỉnh lộ 10 -QL 27 Ngã 4 Ea BHốk  Đầu lô 13 800,000 

    Đầu lô 13 Hết lô 13 500,000 

    Hết lô 13 Đèo Ea Bông, huyện Krông Ana 200,000 

4 

Đường trục chính song song QL 

27     1,000,000 

5 

Đường LT tuyền 2 song song 

QL  27     500,000 

6 

Đường LT tuyến 3 song song 

QL 27     300,000 

7 Khu dân cư còn lại      80,000 

VI Xã Ea H'Nin        

1 Đường trục chính  Giáp xã Ea Ktur (Đập Việt Đức) Đầu cổng chào buôn Puk Brông 700,000 

    Đầu cổng chào buôn Puk Brông Giáp xã Ea Bhốk 200,000 

    Đầu cổng chào buôn Puk Brông Ngã 3 Nông trường Cư Quynh 500,000 

2 Khu vực chợ An Bình Bưu điện chợ An Bình Hết chợ An Bình 400,000 



 

    

Ngã 3  Trụ sở Nông trường Cư 

Quynh 

Ngã 3 Dinh Khẩn (trường Nguyễn Chí 

Thanh)  400,000 

    Cầu trắng (giáp xã Ea Bhốk) Đầu cầu chăn nuôi (xã Cư Ea Wy) 300,000 

    Giáp Công ty cà phê Ea Hning Ngã 3 đi buôn Tách Ngà 250,000 

3 Đường trục chính Ngã 3 Nông trường Chư Quynh  Giáp xã Ea B'hốk (ngã 3 ông Bé) 400,000 

4 Khu vực chợ Ea Ning     2,000,000 

5 Khu dân cư còn lại      60,000 

VII Xã Cư Ewi       

1 Đường trục chính Đầu cầu chăn nuôi Đập 46 (giáp xã Ea Ning) 200,000 

2 Khu dân cư còn lại      50,000 

VIII Xã Ea Hu       

1 Đường trục chính  Ngã 3 chợ An Bình  Giáp cầu chăn nuôi 200,000 

    Cầu trắng (giáp Ea Bhốk) Bưu điện chợ An Bình 400,000 

    Bưu điện chợ An Bình Đến hết chợ An Bình 400,000 

    Cầu trắng (suối Ea Ktur) Ngã 3 giáp xã Cư Ewi 300,000 

2 Khu vực chợ An Bình     200,000 

3 Khu dân cư còn lại      50,000 

 


